	ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NAM ĐÔNG
   Số: 1262/QĐ-UBND
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Nam Đông, ngày 08 tháng 11 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật làm giàu rừng

 và phát triển lâm sản ngoài gỗ năm 2018

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 38/2005/QĐ-BNN ngày 06/7/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng và bảo vệ rừng;  

Căn cứ Quyết định số 487/QĐ-BNN-TCCB ngày 26/02/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác điều tra quy hoạch rừng;
Căn cứ Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 17/0/2014 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt đơn giá khảo sát thiết kế các công trình lâm sinh và công nghiệp rừng tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 05/3/2018 của UBND huyện Nam Đông về việc Triển khai các hoạt động thuộc Đề án làm giàu rừng và Phát triển lâm sản ngoài gỗ năm 2018;
Xét tờ trình số 35/TTr-NNPTNT ngày 05/11/2018 của Phòng Nông nghiệp và PTNT về việc xin phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật trồng cây Lim xanh và cây Thiên niên kiện năm 2018 tại 5 xã Hương Phú, Hương Lộc, Thượng Lộ, Hương Sơn, Thượng Quảng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật trồng cây Thiên niên kiện và cây Lim xanh năm 2018 tại các xã Hương Phú, Hương Lộc, Thượng Lộ, Thượng Quảng, Hương Sơn huyện Nam Đông với các nội dung như sau:

1. Thông tin chung:
- Tên hoạt động: Thiết kế kỹ thuật làm giàu rừng và phát triển lâm sản ngoài gỗ năm 2018.

- Địa điểm thực hiện: Tại các xã Hương Phú, Hương Lộc, Thượng Lộ, Thượng Quảng, Hương Sơn huyện Nam Đông, Tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Loài cây: Thiên niên kiện và Lim xanh
- Đơn vị thực hiện: Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện
- Thời gian thực hiện: Năm 2018
2. Hạng mục 
2.1. Trồng cây thiên niên kiện dưới tán rừng

- Địa điểm thực hiện: Xã Hương Phú, Hương Lộc, Thượng Lộ; vị trí cụ thể như sau: 
+ Xã Hương Phú: Lô c4, khoảnh 7, tiểu khu 369.
+ Xã Hương Lộc: Lô k1, khoảnh 5, tiểu khu 387; lô l1, khoảnh 3, tiểu khu 388.

+ Xã Thượng Lộ: Lô e2, n1, khoảnh 5; lô g2, khoảnh 4; lô l2, khoảnh 11, thuộc tiểu khu 411.

- Qui mô: Diện tích 9,0 ha; trong đó (Hương Phú: 2,0 ha; Hương Lộc: 2,0 ha; Thượng Lộ: 5,0 ha).
- Kỹ thuật:

+ Loài cây trồng: Thiên niên kiện; mật độ trồng: 1.650 cây/ha; cự ly trồng: hố cách hố 3m; hàng cách hàng 4 m, mỗi hố trồng 1 cây.

+ Tiêu chuẩn cây con: Cây sinh trưởng và phát triển tốt, thân thẳng, cân đối, không bị sâu bệnh, chiều cao cây tối thiểu 20cm, có ít nhất 4 lá thật, cây đạt 12 tháng tuổi trở lên.

+ Xử lý thực bì theo luỗng, theo băng, theo đám đường kính 2m, với tổng diện tích 9,0 ha.
+ Làm đất: Đào hố bằng thủ công và lấp hố trước khi trồng 10-15 ngày, kích thước hố 40cm x 40cm x 40cm.
+ Kỹ thuật trồng: Khi trồng dùng cuốc đào rộng giữa lòng hố sâu 15 - 20 cm, đặt cây ngay ngắn vào giữa hố tiến hành lấp đất, ép chặt đất xung quanh sát với cây và vun gốc cho cây trồng theo hình mu rùa để tránh nước mưa ứ đọng trong hố. Sau khi trồng từ 10-15 ngày phải tiến hành kiểm tra chỉnh sửa lại những cây nghiêng ngã, trốc gốc và tra dặm những cây bị chết.
+ Thời vụ trồng: Từ tháng 9 đến tháng 02 năm sau.

+ Chăm sóc: Rừng trồng được chăm sóc 3 năm liên tục, năm thứ nhất 2 lần/năm; năm thứ hai và thứ ba 1 lần/năm.


Lần 1: Thực hiện vào tháng 4-6. Phát dọn thực bì, dây leo, bụi rậm cục bộ theo hố với đường kính 2m, cắt bỏ dây leo theo đám bám thân cây.


Lần 2: Thực hiện vào tháng 9-12. Phát dọn thực bì, dây leo, bụi rậm cục bộ theo hố với đường kính 2m, cắt bỏ dây leo theo đám bám thân cây. Xới xáo vun gốc quanh gốc cây trồng với đường kính 0,6-0,8m. Thường xuyên dọn sạch lá già để cây thông thoáng, nhằm kích thích quá trình đẻ nhánh đồng thời hạn chế sâu bệnh phát triển, chừa lại toàn bộ cây tái sinh bản địa có giá trị kinh tế.
2.2. Trồng cây lim xanh dưới tán rừng

- Địa điểm thực hiện: Xã Hương Lộc, Hương Phú, Thượng Lộ, Thượng Quảng, Hương Sơn; vị trí cụ thể như sau: 

+ Xã Hương Phú: Lô c1, c2, c3 khoảnh 7, tiểu khu 369; Lô d1, khoảnh 3, tiểu khu 371; lô e2, khoảnh 8, tiểu khu 372; lô e1, khoảnh 1, tiểu khu 376.
+ Xã Hương Lộc: Lô k2, khoảnh 5, tiểu khu 387; lô l2, khoảnh 3, tiểu khu 388.

+ Xã Thượng Lộ: Lô k1, khoảnh 2; lô c1, d1, khoảnh 3; lô a1, g1, h1, n2, khoảnh 4; lô c1, khoảnh 5; lô b1, khoảnh 7; lô l2, khoảnh 8; lô i1, f1, khoảnh 9, thuộc tiểu khu 411.

+ Xã Thượng Quảng: Lô a1, a2, a3, khoảnh 3, thuộc tiểu khu 395.

+ Xã Hương Sơn: Lô a2, khoảnh 4; lô a1, khoảnh 5, thuộc tiểu khu 377.

- Qui mô: Diện tích 59,0 ha; trong đó (Hương Phú: 13,0 ha, Hương Lộc: 3,0 ha, Thượng Lộ: 29,0 ha, Thượng Quảng: 10 ha, Hương Sơn: 4,0 ha)

- Kỹ thuật:

+ Loài cây trồng: Bản địa (lim xanh); mật độ trồng 500 cây/ha, cự ly trồng: cây cách cây 4m; hàng cách hàng 5m, mỗi hố trồng 1 cây.

+ Tiêu chuẩn cây con: Cây sinh trưởng và phát triển tốt, thân thẳng, cân đối, không bị sâu bệnh.

+ Tuỳ điều kiện thực địa có những vùng lâu lách, dây leo, bụi rậm thì xử lý toàn diện, còn dưới tán rừng tự nhiên thì xử lý thực bì theo luỗng, theo băng, theo đám đường kính 2m, bằng phương pháp thủ công, chiều cao gốc chặt <10 cm tránh làm ảnh hưởng những cây tái sinh khác, diện tích xử lý: 59,0 ha.
+ Làm đất: Đào hố bằng thủ công trước khi trồng 30 ngày và lấp hố trước khi trồng 15 ngày, kích thước hố 40cm x 40cm x 40cm.


+ Kỹ thuật trồng: Khi trồng dùng cuốc đào rộng giữa lòng hố sâu 15 - 20 cm, đặt cây ngay ngắn vào giữa hố tiến hành lấp đất, ép chặt đất xung quanh sát với cây và vun gốc cho cây trồng theo hình mu rùa để tránh nước mưa ứ đọng trong hố. Sau khi trồng từ 10-15 ngày phải tiến hành kiểm tra chỉnh sửa lại những cây nghiêng ngã, trốc gốc và tra dặm những cây bị chết.
+ Thời vụ trồng: Từ tháng 9 đến tháng 02 năm sau.

+ Chăm sóc: Rừng trồng được chăm sóc 3 năm liên tục, năm thứ nhất 2 lần/năm; năm thứ hai và thứ ba 1 lần/năm.


Lần 1: Thực hiện vào tháng 4-6. Phát dọn thực bì, dây leo, bụi rậm cục bộ theo hố với đường kính 2m, cắt bỏ dây leo theo đám bám thân cây.


Lần 2: Thực hiện vào tháng 9-12. Phát dọn thực bì, dây leo, bụi rậm cục bộ theo hố với đường kính 2m, cắt bỏ dây leo theo đám bám thân cây. Xới xáo vun gốc quanh gốc cây trồng với đường kính 0,6-0,8m. Thường xuyên dọn sạch lá già để cây thông thoáng, nhằm kích thích quá trình đẻ nhánh đồng thời hạn chế sâu bệnh phát triển, chừa lại toàn bộ cây tái sinh bản địa có giá trị kinh tế.
 (Kèm theo hồ sơ thiết kế kỹ thuật )
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện; Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT, Chủ tịch UBND các xã Hương Lộc, Thượng Lộ, Hương Phú, Hương Sơn, Thượng Quảng và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:   
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                                                                                         
- Như điều 3;         
KT.CHỦ TỊCH                                                       
- Thường trực HĐND huyện;                                                               PHÓ CHỦ TỊCH
- Chủ tịch và các PCT UBND huyện;

- Lưu: VT.                                                       
                                                                                         Lê Thanh Hồ
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